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	UỶ BAN NHÂN DÂN      TỈNH THÁI NGUYÊN




Số:            /2022/QĐ-UBND
	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Thái Nguyên, ngày        tháng      năm 2022


	DỰ THẢO 


QUYẾT ĐỊNH
Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản Pabmis và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư công

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;



Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;


Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số          /TTr-STC ngày    tháng    năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Quản lý vận hành phần mềm ứng dụng  hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản Pabmis và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư công. 
 (Có Quy định chi tiết kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……tháng ..…năm 2002 và  thay  thế Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 và Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 20/05/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản Pabmis và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các Ban quản lý dự án; các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Kho bạc Nhà nước TN;

- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VT, KTTH, KTN, TH, NC.
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CHỦ TỊCH

Trịnh Việt Hùng
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QUY ĐỊNH
Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản Pabmis và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư công
 (Kèm theo Quyết định số          /2022/QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Quy định việc cập nhật dữ liệu, quản lý, vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản Pabmis và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư công.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Áp dụng cho các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, Cơ quan Tài chính các cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố, thị xã, KBNN các cấp, các Sở, Ban, ngành có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành phần mềm và thực hiện chế độ báo cáo
1. Phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản Pabmis (sau đây gọi tắt là Hệ thống phần mềm Pabmis) là hệ thống thông tin được thiết kế để quản lý thông tin về tài chính các dự án đầu tư xây dựng cơ bản vốn đầu tư công do cấp tỉnh, huyện và xã quản lý.

2. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về công tác quản lý tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh.
3. Đảm bảo tính đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực quản lý ngân sách, tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý tài chính đầu tư của tỉnh.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải tiến quy trình nghiệp vụ, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý, từng bước phát triển sự liên kết, trao đổi thông tin trong lĩnh vực tài chính đầu tư của các đơn vị có liên quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả.
5. Hình thành cơ sở dữ liệu về lĩnh vực tài chính đầu tư để thực hiện chuyển đổi số và cung cấp thông tin phục vụ điều hành của các cấp chính quyền địa phương. 
6. Yêu cầu sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phải tuân theo nguyên tắc chặt chẽ, kịp thời, thống nhất, đảm bảo tính chính xác về số liệu toàn tỉnh, từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống phần mềm Pabmis và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư công.
Điều 4. Giới hạn các dự án, thời gian cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm Pabmis
1. Các đơn vị đã được trang bị, cài đặt phần mềm Pabmis yêu cầu nhập đầy đủ, kịp thời thông tin các dự án, công trình đơn vị đang quản lý (công trình đang thực hiện dở dang và công trình khởi công mới) từ khi được phê duyệt đến khi kết thúc.Tổng hợp báo cáo, đồng bộ dữ liệu trong phần mềm Pabmis theo đúng quy định.
2. Khuyến khích các đơn vị cập nhật dữ liệu các dự án đã phê duyệt quyết toán và được bố trí đủ vốn từ các năm trước để phục vụ công tác lưu trữ, tra cứu dữ liệu về dự án.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM PABMIS 
Điều 5. Nội dung cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm Pabmis

 Các Ban quản lý dự án, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư thuộc cấp tỉnh đến cấp xã cập nhật trên hệ thống phần mềm Pabmis các thông tin sau:

1. Cập nhật thông tin về các danh mục sau: 

Dự án, hạng mục công trình (gói thầu); Hợp đồng, phụ lục hợp đồng; Nhà cung cấp (nhà thầu).

Văn bản (tài liệu): Cập nhật các thông tin về văn bản và đính kèm bản skan từ văn bản gốc hoặc văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng.

2. Cập nhật số liệu về tình hình thực hiện kế hoạch vốn, bao gồm:

Tổng mức đầu tư ban đầu và các lần bổ sung, điều chỉnh.
Tổng dự toán ban đầu và các lần bổ sung, điều chỉnh.
Kế hoạch vốn giao hàng năm.
Kế hoạch vốn trung hạn.
Giá trị nghiệm thu A - B của từng dự án, hạng mục công trình.
Giá trị giải ngân của từng dự án, hạng mục công trình.
Giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án, hạng mục công trình hoàn thành.

3. Cập nhật dữ liệu về hồ sơ và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, bao gồm:

 Tờ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
 Danh mục và nội dung các tài liệu kèm theo hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

 Báo cáo đề nghị quyết toán của chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021  của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

4. Cập nhật các dữ liệu về kế hoạch vốn và tình hình thực hiện kế hoạch vốn:

Kế hoạch vốn giao hàng năm; 
Kế hoạch vốn trung hạn; 
Số liệu giải ngân hàng tháng, số lũy kế giải ngân.

Điều 6. Cơ quan thực hiện kiểm tra dữ liệu cập nhật

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: 
a) Kiểm tra việc cập nhật các dữ liệu về kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch vốn:

Kế hoạch vốn giao hàng năm; Kế hoạch vốn trung hạn; Số liệu giải ngân hàng tháng, số lũy kế giải ngân.

b) Đối chiếu số liệu kế hoạch vốn và số giải ngân với Kho bạc Nhà nước cấp huyện; phê duyệt, tổng hợp, đối chiếu và cân đối tất cả các dữ liệu do Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị chủ đầu tư cấp huyện đã cập nhật trên hệ thống. 
c) Cập nhật dữ liệu Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

2. Sở Tài chính:

a) Quản trị, cập nhật các thông tin:
 Cấp mã số dự án đầu tư đối với từng dự án theo quy định của Bộ Tài chính.

 Thiết lập, cập nhật danh mục các nguồn vốn đầu tư công.
 Thiết lập, cập nhật danh mục các khoản, mục chi đầu tư công.

 Cập nhật danh sách các chương trình Mục tiêu Quốc gia theo quy định hiện hành.

 Cập nhật danh sách các Chương trình Trung ương bổ sung có mục tiêu hàng năm theo quy định hiện hành.

 Cập nhật danh sách các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, nhập mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho từng đơn vị.
 Cập nhật tên các đơn vị hành chính thuộc tỉnh.
 Cập nhật một số danh mục, thiết lập yêu cầu quản lý sử dụng chung cho toàn bộ hệ thống.

b) Kiểm tra việc cập nhật các dữ liệu về kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch vốn: 

Kế hoạch vốn giao hàng năm; Kế hoạch vốn trung hạn; Số liệu giải ngân hàng tháng, số lũy kế giải ngân.

c) Đối chiếu số liệu kế hoạch vốn và số giải ngân với Kho bạc nhà nước Thái Nguyên; phê duyệt, tổng hợp, đối chiếu và cân đối tất cả các dữ liệu do các Ban quản lý, đơn vị chủ đầu tư cấp tỉnh đã cập nhật trên hệ thống.

d) Cấp tài khoản (account) và phân quyền cho các đơn vị truy cập hệ thống để cập nhật và khai thác dữ liệu.

đ) Cập nhật dữ liệu Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BÁO CÁO 

Điều 7. Hình thức gửi Báo cáo trên hệ thống phần mềm Pabmis 

1. Các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tham mưu tổng hợp, thực hiện công tác báo cáo trên hệ thống phần mềm Pabmis, sử dụng chữ ký số, chứng thư số để ký gửi báo cáo đến các cơ quan có liên quan, trên hệ thống phần mềm Pabmis. Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài chính có văn bản đề nghị đơn vị ký, gửi văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.    

2. Các đơn vị được giao chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin các dự án, công trình đơn vị đang quản lý quy định tại Điều 4. Tổng hợp báo cáo, đồng bộ dữ liệu vào hệ thống phần mềm Pabmis theo quy định này.

Điều 8. Thời gian cập nhật số liệu, dữ liệu trên hệ thống phần mềm Pabmis
 1. Các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư cập nhật số liệu, dữ liệu tối đa trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghiệp vụ. Đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành yêu cầu đơn vị cập nhật và nộp hồ sơ quyết toán (các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính) trên hệ thống phần mềm Pabmis trước 05 ngày làm việc so với hạn nộp hồ sơ bản cứng theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

2. Đối với việc cập nhật số liệu, dữ liệu thuộc phạm vi của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 hoàn thành tối đa trước ngày 10 hàng tháng đối với các nghiệp vụ phát sinh của tháng trước đó.

3. Đối với việc cập nhật số liệu, dữ liệu thuộc phạm vi của Sở Tài chính quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 6 hoàn thành tối đa trước ngày 10 hàng tháng đối với các nghiệp vụ phát sinh của tháng trước đó.

Điều 9. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công theo niên độ ngân sách hằng năm
1. Đối với việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp
a) Yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu quyết toán theo niên độ với Kho bạc Nhà nước nơi thực hiện kiểm soát thanh toán theo mẫu quy định tại Thông tư 96/2021/TT-BTC gửi Cơ quan Tài chính cùng cấp trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán; biểu mẫu gửi kèm theo gồm tổng số các dự án do Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện thanh toán (gồm cả tạm ứng, thực chi, hoàn ứng) phát sinh trong niên độ năm kế hoạch.

b) Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ  gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 4 năm sau năm quyết toán.
d) Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ    gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau năm quyết toán.

2. Đối với việc quy định trình tự, thời gian lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ với ngân sách xã
Yêu cầu UBND cấp xã lập báo cáo quyết toán theo mẫu biểu được quy định     tại Thông tư 96/2021/TT-BTC có xác nhận của Kho bạc Nhà nước cấp huyện, báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ gửi UBND các xã trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. UBND cấp xã căn cứ vào thông báo thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch, báo cáo HĐND cùng cấp phê chuẩn theo quy định.

Điều 10. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công hằng năm
Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 15/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, quy định cụ thể như sau:

1. Cơ quan thực hiện báo cáo 

 Kho bạc nhà nước Thái Nguyên tổng hợp báo cáo thanh toán vốn đầu tư công gửi Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 Sở Tài chính chủ trì, thống nhất số kế hoạch, số thanh toán vốn đầu tư công với Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để ký báo cáo gửi về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư các dự án thuộc địa phương quản lý.

2. Thời hạn gửi báo cáo: 

a) Đối với Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên:

Báo cáo tháng: Hằng tháng thực hiện trước ngày 13 của tháng báo cáo. 
Báo cáo lũy kế thực tế thanh toán vốn đầu tư công 12 tháng, ước thanh toán 13 tháng: Thực hiện báo cáo trước ngày 13 tháng 01 năm sau năm kế hoạch.
Báo cáo năm (báo cáo 13 tháng): Trước ngày 20 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

b) Sở Tài chính:

Báo cáo tháng: Báo cáo trước ngày 14 của tháng báo cáo. 
Báo cáo lũy kế thực tế thanh toán vốn đầu tư công 12 tháng, ước thanh toán 13 tháng: Thực hiện báo cáo trước ngày 14 tháng 01 năm sau năm kế hoạch.
Báo cáo năm (báo cáo 13 tháng): Thực hiện báo cáo trước ngày 26 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

3. Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo khoản 6, Khoản 7 Điều 4 Thông tư  15/2021/TT-BTC.
Điều 11. Đối với việc tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn và tổng hợp tình tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công gửi Bộ Tài chính
1. Đối với việc tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công theo biểu mẫu và thời gian quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; sau khi được người có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp gửi Cơ quan tài chính cùng cấp và Kho bạc nhà nước ( nơi thực hiện kiểm soát, thanh toán) các Quyết định phân bổ kế hoạch vốn để thực hiện kiểm tra phân bổ vốn theo quy định.

2. Đối với việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công gửi Bộ Tài chính

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước các cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện việc tổng hợp tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 99/2021/NĐ-CP. 

Điều 12.  Đối với việc tổng hợp báo cáo giữa kỳ trung hạn, cuối kỳ trung hạn theo quy định tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư công

a) Đối với báo cáo giữa kỳ trung hạn: 

- Giao Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn tính đến giữa kỳ trung hạn gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Trên cơ sở báo cáo của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 7 năm thứ 3 của              kế hoạch đầu tư công trung hạn.
- Mẫu biểu: Theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, thay thế theo quy định (nếu có).

b) Đối với báo cáo cả giai đoạn trung hạn: 

- Giao Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên tổng hợp, báo cáo ước tình hình     thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn tính đến hết năm cuối của  kế hoạch đầu tư công trung hạn gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Trên cơ sở báo cáo của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn.
- Mẫu biểu: Theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, thay thế theo quy định (nếu có).

Điều 13. Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính chậm nhất đến ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trong đó:

a) Yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cấp tỉnh báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm do đơn vị mình quản lý gửi Sở Tài chính trước ngày 05 tháng 01 hàng năm.

 b) Yêu cầu UBND cấp huyện báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm do đơn vị mình quản lý gửi Sở Tài chính trước ngày 10 tháng 01 hàng năm.

- Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu số 12/QTDA kèm theo Thông tư 96/2021/TT - BTC

Điều 14. Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

a) Giao Sở Tài chính (đối với cấp tỉnh) chủ trì, phối hợp, thống nhất với    Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với cấp huyện) tổng hợp danh sách các nhà thầu vi phạm báo cáo UBND cùng cấp theo quy định.

b) UBND tỉnh có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện có văn bản giao Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai danh sách các nhà thầu               vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán theo quy định trên Báo đấu thầu, hệ thống đấu thầu quốc gia.

Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Phụ biểu 01/BC-STC kèm theo quy định này.

Điều 15. Công khai danh sách các dự án do các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định

a) Giao Sở Tài chính (đối với cấp tỉnh) chủ trì, phối hợp, thống nhất với    Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với cấp huyện) tổng hợp danh sách các dự án do các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán, báo cáo UBND cùng cấp theo quy định.

b) UBND tỉnh, UBND cấp huyện công khai danh sách các dự án thuộc phạm vi cấp mình quản lý do các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán theo quy định; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Phụ biểu 02/BC-STC kèm theo quy định này.


Điều 16. Báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản

1. Cơ quan thực hiện báo cáo: Tình hình nợ xây dựng cơ bản áp dụng chung đối với phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện; các chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án.
2. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 15/02 năm sau.

3. Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Biểu số 01/BCN kèm theo quy định này.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm của các ngành, các cấp, đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư.
a) Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của đơn vị; tổng hợp lập báo cáo theo hướng dẫn và gửi cơ quan Tài chính đúng thời hạn quy định.

b) Thực hiện tổng hợp số liệu định kỳ, đột xuất (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c) Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác, chịu trách nhiệm về các thông tin dự án, tổng hợp báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và quy định này vào hệ thống phần mềm Pabmis.
2. Trách nhiệm của cơ quan Tài chính các cấp

a) Căn cứ vào báo cáo do chủ đầu tư lập, thực hiện tổng hợp báo cáo gửi cơ quan cấp trên theo quy định. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổng hợp số liệu của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cấp huyện, nhập toàn bộ dữ liệu các dự án của các đơn vị khác trên địa bàn huyện quản lý bao gồm cả các dự án của các xã, phường, thị trấn. 
b) Thực hiện thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và tổng hợp quyết toán nguồn vốn Nhà nước các cấp theo đúng quy định.

c) Thực hiện tổng hợp số liệu định kỳ, đột xuất (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

d) Đồng bộ dữ liệu của đơn vị cấp dưới, các chủ đầu tư và cập nhật kịp thời dữ liệu các dự án vào hệ thống phần mềm Pabmis.

đ) Trường hợp không nhận được đầy đủ các báo cáo theo thời hạn quy định, trong Hệ thống phần mềm Pabmis số liệu không đầy đủ, kịp thời; cơ quan Tài chính có quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán bằng văn bản cho tới khi nhận được đầy đủ báo cáo.

3. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên có trách nhiệm tạm dừng thanh toán theo yêu cầu của cơ quan Tài chính bằng văn bản đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 14 Quy định này.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

a) Đôn đốc, chỉ đạo cơ quan Tài chính, các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện đúng quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư công.

b) Yêu cầu cơ quan quản lý Tài chính đề nghị Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố, thị xã tạm dừng thanh toán bằng văn bản cho tới khi nhận được đầy đủ báo cáo.
Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy định này.
2. Căn cứ quy định này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, Cơ quan Tài chính các cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Kho bạc Nhà nước các cấp, các Sở, Ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tổ chức, triển khai thực hiện. 

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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